
1 Nguyễn Đặng Gia Bảo 16/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

2 Lý Huỳnh Thế Đăng 03/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Thổ

3 Nguyễn Thị Phương Duyên 05/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

4 Phan Thị Hạnh 05/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

5 Nguyễn Thị Mai Huyền 28/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

6 Nguyễn Xuân Khoa 16/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

7 Phạm Thảo Nguyên 17/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Nguyễn Đoàn Gia Như 28/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

9 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Anh Thư 05/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

11 Phan Thị Thu Thuyền 10/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

12 H Phương Quyên Byă 25/01/2008 TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk Nữ Ê-đê

13 Dương Thị Hạnh 27/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Hoàng Mỹ 16/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

15 Nguyễn Văn Như Quỳnh 22/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Nguyễn Xuân Quỳnh 29/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Đặng Nguyễn Phúc Tâm 07/07/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Nguyễn Hồng Thanh 23/06/2008 Phước Long, Bạc Liêu Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Minh Hiền 28/02/2008 ÊA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nữ Kinh

20 Từ Văn Hoàng 28/01/2008 Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh

21 Nguyễn Quỳnh Nhi 05/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Bảo Nhi 13/03/2008 XÃ EA PHÊ - KRÔNG PẮC - ĐẮK LẮK Nữ Kinh

23 Nguyễn Văn Tây 04/09/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

24 Nguyễn Hoàng Xuân Tiên 26/02/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

25 Ngô Ngọc Bảo An 22/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Nguyễn Cao Quốc Đạt 24/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

27 Trần Thị Kiều Duyên 19/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

28 Vi Huyền Linh 25/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Tày

29 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 01/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

30 Nguyễn Anh Thư 19/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

31 Nguyễn Hà Trân 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

32 Trương Văn Khương 15/07/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

33 Hồ Đăng Đông 06/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

34 Võ Văn Nhật 24/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

35 Trần Đình Dũng 01/05/2008 Eaphê -Krông Pắc -Đắk Lắk Nam Kinh

36 Lưu Trần Ngọc Hân 04/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

37 Trần Tuấn Khang 20/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

38 Phan Phú Thiện 12/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

39 Đỗ Văn Khoa 01/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

40 Đỗ Kim Ngân 09/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

41 Võ Lệ Quyên 28/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

42 Lê Thị Phương Trâm 06/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

Lê Quang Phùng

(0856633979)

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Tổ hợp môn học lựa chọn: Vật lí - Hoá học - Sinh học - Tin học (TN1)

Chuyên đề học tập: Toán - Vật lí - Hoá học

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chúTT Họ và tên Ngày sinh

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 10B10

Nơi sinh Giới tính Dân tộc

Giáo viên chủ nhiệm



1 Mai Quang Nhật 16/01/2008 XÃ EA PHÊ - KRÔNG PẮC - ĐẮK LẮL Nam Kinh

2 Mai Trần Thảo Dương 13/06/2008 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Kinh

3 Nguyễn Thanh Tú 30/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

4 Lê Trần Hồng Hải 14/07/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nam Kinh

5 Phạm Quốc Cường 18/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

6 Nguyễn Minh Châu 17/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

7 Trương Tâm Như 28/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Võ Thị Thu Thủy 15/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

9 Trần Minh Tấn 02/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

10 Trương Đình Trung 19/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

11 Hoàng Thanh Hải 10/06/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nam Nùng

12 Lê Nhật Trường 18/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

13 Nguyễn Văn Kỳ Anh 25/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

14 Trần Nguyễn Quốc Toản 26/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

15 Bùi Quang Tạo 01/09/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

16 Nguyễn Ngọc Khánh Giang 14/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Hồ Gia Khương 09/05/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

18 Phạm Văn Nhựt 07/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

19 Nguyễn Thị Thanh Trâm 29/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Đỗ Ngọc Diệm 02/11/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Võ Trương Thanh Huy 01/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

22 Đoàn Ngọc Chí Bảo 07/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

23 Lương Nguyễn Hoài Diễm 16/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

24 Nguyễn Đình Trọng Lâm 21/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

25 Bành Trung Ân 15/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

26 Y Li Wa Byă 06/06/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Ê-đê

27 Nguyễn Gia Hữu Phước 17/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

28 Nguyễn Trần Bảo Kiên 26/03/2008 Tỉnh Thừa Thiên Huế Nam Kinh

29 Lê Trịnh Nhật Đăng 23/02/2008 Tỉnh Quảng Ngãi Nam Kinh

30 Võ Văn Hoàng 18/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

31 Trần Minh Quân 23/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

32 Ngô Thế Sinh 12/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

33 Võ Văn Vinh 06/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

34 Trần Văn Hậu 23/01/2008 Mang Yang, Gia Lai Nam Kinh

35 Lương Thế Hiển 27/06/2008 Tỉnh An Giang Nam Kinh

36 Bùi Đỗ Việt Anh 11/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

37 Nguyễn Minh Khang 12/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

38 Lưu Phi Long 15/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

39 Nông Thị Như Quỳnh 01/06/2006 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

40 Thân Đức An 18/06/2007 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

Trần Thiện Lượm

(0903505118)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Ghi chú

Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Giáo viên chủ nhiệm

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Tổ hợp môn học lựa chọn: Vật lí - Hoá học - Sinh học - Tin học (TN1)

Chuyên đề học tập: Toán - Vật lí - Hoá học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính

Lớp: 10B09



1 Đặng Duy Hưng 07/10/2008 EA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nam Kinh

2 Lê Thành Luân 27/10/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nam Kinh

3 Tạ Thiện Thanh 30/08/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nam Kinh

4 Phan Nguyễn Như Quỳnh 21/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

5 Dương Quốc Bảo 28/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

6 Trương Hồng Nhung 03/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

7 Nguyễn Trọng Tài 28/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

8 Trần Cao Thanh Tú 06/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

9 Huỳnh Trúc Linh 27/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

10 Trần Thị Anh Thơ 19/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

11 Dương Đình Hoan 03/07/2008 EA PHÊ- KR ÔNG PẮC Nam Kinh

12 Nguyễn Ngô Thanh Ngân 28/12/2008 TP Tây Ninh - Tây Ninh Nữ Kinh

13 Mã Ngọc Bảo Thy 30/06/2008 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Nùng

14 Nông Ngọc Danh 11/02/2008 EA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nữ Nùng

15 Trần Thị Nguyệt Ánh 08/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Bùi Ngọc Yến My 25/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Phan Thị My 15/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Đoàn Tấn Tài 23/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

19 Phan Thụy Quỳnh Thi 03/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 07/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Trần Vũ Anh Quân 15/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

22 Vy Gia Huy 04/11/2008 Krông Pắc, Đăk Lăk Nam Nùng

23 Nguyễn Tuấn Anh 19/08/2008 KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK Nam Kinh

24 Nguyễn Bảo An 07/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

25 Nguyễn Văn Gia Bảo 10/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

26 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Lê Việt Bình 30/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

28 Đỗ Trương Hòa 27/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

29 Phan Quốc Huy 09/11/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

30 Lưu Tú Quyên 24/06/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

31 Nguyễn Hữu Tứ 15/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

32 Nguyễn Đỗ Đăng Huy 18/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

33 Nông Tuấn Thiện 09/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

34 Lê Đặng Văn Toàn 24/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

35 Nguyễn Anh Quân 21/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

36 Nguyễn Chí Huy 15/11/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

37 Phan Long Nhật 07/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

38 Khương Văn Tiền 28/05/2008 Bệnh viện đa khoa Phước Long Nam Kinh

39 Tô Nguyệt Ánh 18/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

40 Nguyễn Phước Phú 23/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

41 Trịnh Xuân Thành Tài 05/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

Lương Văn Công

(0906502797)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

Giới tính Dân tộc

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Lớp: 10B08

Tổ hợp môn học lựa chọn: Vật lí - Hoá học - Sinh học - Tin học (TN1)

Chuyên đề học tập: Toán - Vật lí - Hoá học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giáo viên chủ nhiệm



1 Nguyễn Đàm Huyền Trang 28/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

2 Nguyễn Phương Thảo 18/09/2008 Krông Pắc -Đắk Lắk Nữ Kinh

3 Siêu Thị Thu Hà 12/05/2008 EA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nữ Hoa

4 Hoàng Nguyễn Phương Linh 03/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

5 Bùi Uyên Phương 14/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

6 Đỗ Tấn Toàn 13/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

7 Lê Thị Hoài Vy 27/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Võ Ngọc Thịnh 04/02/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nam Kinh

9 Trần Lê Bảo Châu 27/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

10 Sạch Hữu Chiến 11/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

11 Trần Đăng Quốc Đạt 15/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

12 Hồ Phan Quang Dũng 18/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

13 Nguyễn Ngọc Hân 04/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Nguyễn Thị Thanh Hoa 04/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

15 Huỳnh Thị Mỹ Hoàng 06/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Phan Vũ Thảo Nguyên 18/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Vũ Hoàng Khánh Nhi 02/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Hà Anh Thư 07/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

19 Lê Anh Thư 08/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Lưu Trang Thư 25/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Hà Thùy Trang 18/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

22 Nguyễn Phi Trường 22/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

23 Nguyễn Tuấn Tú 06/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

24 Huỳnh Thảo Uyên 05/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

25 Nguyễn Thị Tường Vy 19/04/2008 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Võ Thị Tú Uyên 24/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Nguyễn Xuân Thiên Bảo 08/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

28 Phạm Thị Vang 19/01/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

29 Trần Thành Nhân 13/10/2008 Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Nam Kinh

30 Hoàng Văn Đức 30/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

31 Lê Đặng Thảo Nguyên 09/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

32 Trần Bảo Phúc 05/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

33 Triệu Trung Phúc 02/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

34 Huỳnh Tiểu Quyên 23/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

35 Trần Hoàng Bảo Thi 05/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

36 Phan Thị Ngọc Tiên 29/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

37 Văn Thị Bảo Uyên 29/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

38 Trịnh Mầu Minh Ngọc 04/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

39 Nguyễn Quang Bảo 16/11/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

40 Nguyễn Phương Anh 21/06/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Kinh

41 Hoàng Trần Gia Hân 22/08/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Kinh

42 Văn Thị Minh Nguyệt 22/12/2008 Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk Nữ Kinh

43 Trần Trần Gia Hy 26/04/2008 Krông Pắc-Đắk Lắk Nam Kinh

44 Nguyễn Minh Trường Hải 20/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

45 Nguyễn Minh Đăng 29/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

Nguyễn Hữu Trí

(0978886422)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Tổ hợp môn học lựa chọn: Vật lí - Hoá học - Tin học - Công nghệ (Thiết kế và công nghệ) (TN2)

Chuyên đề học tập: Toán - Vật lí - Hoá học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 10B07

Giáo viên chủ nhiệm



1 Nguyễn Thị Hoàng Vi 31/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

2 Phan Hữu Duy 13/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

3 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 15/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

4 Trần Thủy Tiên 08/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

5 Nguyễn Thị Thùy Trâm 08/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

6 Hoàng Tấn Đạt 25/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

7 Phan Thị Phước Tiên 04/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Vũ Như Ý 09/04/2008 Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh

9 Trần Thị Thảo Vy 18/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

10 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

11 Phạm Văn Chí Kiên 06/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

12 Dương Cao Hoàng 20/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

13 Châu Ngọc Thiên Nhi 06/07/2008 XÃ EA PHÊ - KRÔNG PẮC - ĐẮK LẮK Nữ Kinh

14 Nguyễn Duy Cường 22/01/2008 Eaphê -Krông Păc -Đắk Lắk Nam Kinh

15 Phan Gia Huy 12/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

16 Hoàng Long Thiên 22/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

17 Bùi Hoàng Khánh Linh 12/04/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nữ Kinh

18 Võ Nguyễn Uyển Nhi 08/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

19 Lê Ngọc Quang Huy 03/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

20 Phan Khải Trí 24/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

21 Võ Gia Nhi 05/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

22 Hồ Minh Khang 23/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

23 Trần Thị Thu Thảo 29/11/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

24 Nguyễn Trịnh Minh Châu 04/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

25 Huỳnh Dương Quân 30/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

26 Lê Quỳnh Trinh 24/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Đoàn Nguyễn Anh Khởi 05/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

28 Lương Hạ Ý Nhi 29/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

29 Nguyễn Huỳnh Trí 29/07/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

30 Bùi Văn Tường 09/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

31 Tô Hoàng Quyết 22/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

32 Lưu Thị Phương 22/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

33 Phạm Thị Phương Linh 11/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

34 Lê Nguyễn Hoàng Gia Phú 20/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

35 Hoàng Văn Nam 08/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

36 Phạm Lê Thủy Tiên 27/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

37 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

38 Phan Hiếu 18/05/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh

39 Nguyễn Văn Tâm 07/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

40 Mã Quang Nhật 06/02/2008 Bệnh viện Đa Khoa - Huyện Krông Pắc - Đắc Lắc Nam Nùng

41 Bùi Nguyễn Hồng Ngọc 07/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

42 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa 17/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

43 Linh Khắc Luân 09/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Thổ

44 Vũ Phạm Đức Thắng 10/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

Chu Thị Huyền

(0326646381)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Tổ hợp môn học lựa chọn: Vật lí - Hoá học - Tin học - Công nghệ (Thiết kế và công nghệ) (TN2)

Chuyên đề học tập: Toán - Vật lí - Hoá học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 10B06

Giáo viên chủ nhiệm



1 Lê Nguyễn Phương Thảo 02/01/2008 Krông Năng - Đắk Lắk Nữ Kinh

2 Vũ Thị Lan Anh 22/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

3 Nguyễn Đức Đạo 26/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

4 Nguyễn Hoàng 27/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

5 Huỳnh Ngọc Khanh 08/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

6 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 11/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

7 Ngô Ngọc Thiện 29/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Trương Thị Kim Ngân 01/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

9 Lê Trung Cường 24/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

10 Lê Mai Đại 04/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

11 Nguyễn Tuấn Vũ 27/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

12 Đào Thị Thu Uyên 20/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

13 Nguyễn Thị Min Xu 31/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Nguyễn Thị Mai Anh 30/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

15 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Đào Thị Thùy Dung 09/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Hứa Diệu Thảo 15/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Vũ Hoài Bão 17/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

19 Ngô Kim Khánh 27/07/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Nguyễn Thị Anh Thư 27/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Đặng Thanh Huyền Ayũn 17/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

22 Trịnh Gia Nhi 16/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

23 Nguyễn Tấn Hùng 07/10/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh

24 Phan Ngọc Trí 13/03/2008 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nam Kinh

25 Nguyễn Uyên Tâm 13/07/2008 Eakar - Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Vũ Thị Thúy Hoa 12/12/2008 BMT - Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Phan Thanh Nam 23/09/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh

28 Bào Thị Xuân Thuỷ 23/03/2008 Bệnh viện Đa Khoa - Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

29 Phan Thị Thanh Sương 09/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

30 H Di Đên Ktla 03/12/2008 EA PHÊ- KRÔNG PẮC - ĐĂK LẮK Nữ Ê-đê

31 Nguyễn Văn Thắng 21/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

32 Văn Thị Thùy Duyên 03/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

33 Nguyễn Ngọc Hoàng Ân 23/11/2008 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh

34 Nguyễn Thành Công 02/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

35 Ngô Hà Linh 08/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

36 Võ Thành Long 05/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

37 Giang Quốc Đại 05/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

38 Lâm Hồ Tấn Hiếu 05/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

39 Phan Thanh Phong 11/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

40 Lê Thành Công 14/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

41 Văn Trường 06/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

42 Vy Thiện Quang 07/02/2008 Krông Pắk, Đắk Lắk Nam Nùng

43 Đặng Văn Đạt 12/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

44 Lê Tôn Tô Ny 18/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

45 Trần Xuân Thạnh 09/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

Nguyễn Bình Huy

(0983756751)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

Tổ hợp môn học lựa chọn: Hoá học - Sinh học - Tin học - Công nghệ (trồng trọt)  (TN3)

Chuyên đề học tập: Toán - Hoá học - Sinh học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 10B05

Giáo viên chủ nhiệm



1 Nông Thị Yến Nhi 13/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Tày

2 Lương Nguyễn Thụy Kha 02/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

3 Phạm Văn Quốc Cường 10/01/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

4 Phan Khánh Linh 13/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

5 Trần Thị Thúy Viên 19/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

6 Hứa Thị Thùy Hạ 24/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

7 Nông Thị Thu Hà 21/04/2008 EA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nữ Nùng

8 Tàng Thị Hà 01/07/2008 Krông Buk, Đắk Lắk Nữ Nùng

9 Nguyễn Vũ Phương Uyên 21/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

10 Tô Thanh Mai 27/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Tày

11 Phạm Thị Mỹ Duyên 28/05/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

12 Nông Minh Quân 02/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

13 Hoàng Thị Hải Yến 14/10/2008 Krông Buk, Đắk Lắk Nữ Nùng

14 Phương Thị Anh Thư 31/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

15 Lương Khánh Ly 01/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Tày

16 Hoàng Thị Thùy Trang 13/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

17 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01/07/2008 XÃ EA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐẮK LẮL Nữ Kinh

18 Địch Bảo Du 16/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

19 Lý Liên Kiệt 18/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

20 Nguyễn Thị Minh Thư 20/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Phạm Quang Nghị 20/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

22 Tô Xuân Thiên 14/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

23 Đàm Trần Thiên Hân 20/11/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Nùng

24 Y Roan Ayũn 01/03/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Ê-đê

25 Trần Thị Kim Phượng 15/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Trần Thị Lan Anh 28/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Lộc Thị Thùy Duyên 08/02/2008 EA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nữ Nùng

28 Phạm Ngọc Khuê 06/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

29 Chu Nguyên Chương 17/02/2008 Krông Buk, Đăk Lăk Nam Nùng

30 Trương Quỳnh Như 10/04/2008 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Kinh

31 Nguyễn Văn Chương 29/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

32 Phạm Hoàng Gia Huy 03/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

33 Văn Phú Tấn 03/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

34 Đỗ Thị Diệu Huyền 12/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

35 Nguyễn Ngô Ngọc Anh 24/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

36 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 06/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

37 Lê Trọng Tài 16/04/2008 XÃ EA PHÊ - KRÔNG PẮC - ĐẮK LẮK Nam Kinh

38 Mã Thùy Linh 28/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

39 H' Yong Ê Ban 30/08/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

40 Linh Thị Ngọc Hồi 15/10/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

41 Lương Phương Nguyên 26/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Tày

42 Huỳnh Minh Phúc Học lại

Lương Mai Lan

(0947969069)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Tổ hợp môn học lựa chọn: Địa lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tin học - Công nghệ (Trồng trọt) (XH1)

Chuyên đề học tập: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Lớp: 10B04

Giới tính Dân tộc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Giáo viên chủ nhiệm



1 Đàm Minh Thư 01/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

2 H' U Rê Kbuôr 02/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

3 Hoàng Đoan Trang 03/02/2008 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nữ Nùng

4 Hoàng Quốc Vũ 13/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

5 Phan Tú Tài 24/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

6 Trương Nhất Thiên 29/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

7 Nguyễn Thùy Thương Thương 19/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Vũ Anh Tú 10/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

9 Trần Viết Khánh Duy 24/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

10 Lưu Trịnh Ngọc Trâm 26/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

11 Nguyễn Hữu Cầu 07/08/2008 Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột Nam Kinh

12 Phan Thị Tuyết Chinh 11/04/2008 EA PHÊ - KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK Nữ Kinh

13 Hồ Thị Yến Nhi 12/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Nguyễn Đỗ Anh Quốc 09/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

15 Võ Huỳnh Khả Ý 26/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Khương Nguyễn Ngọc Phong 17/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

17 Nguyễn Khánh Quỳnh 25/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/01/2008 Bệnh Viện Đa khoa Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Trương Thị Ánh Nguyệt 17/07/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

22 Bùi Tấn Thắng 19/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

23 Ngô Quốc Tuấn 16/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

24 Tăng Thanh Hà 28/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Tày

25 Nguyễn Văn Phát 18/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

26 Hoàng Thị Diệu Linh 13/06/2008 Krông Buk, Đắk Lắk Nữ Nùng

27 Lăng Gia Huy 22/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Tày

28 Nguyễn Phú Thành Nhân 05/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

29 Hà Yến Thùy 13/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

30 H Ju Ruyn Niê 03/11/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

31 H - Rô Si - Kbuôr 12/06/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

32 Nguyễn Trần Long Vũ 15/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

33 Châu Quang Tiến 17/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

34 Dương Hoài Trâm Anh 24/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

35 Trần Thị Quỳnh Như 21/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

36 Thới Thị Thùy Dung 16/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

37 Nguyễn Văn Dũng 09/01/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

38 Bùi Phước Hạo 07/11/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

39 Phạm Quang 25/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

40 Huỳnh Sĩ Đăng 12/07/2008 Buôn Ma Thuật - Đăklăk Nam Kinh

41 Voòng Văn Thắng 24/07/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Tày

42 Nguyễn Võ Kim Ngân 20/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

43 Hoàng Xuân Thịnh Học lại

Trần Thị Dung

(0978766695)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Tổ hợp môn học lựa chọn: Địa lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tin học - Công nghệ (Trồng trọt) (XH1)

Chuyên đề học tập: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Giáo viên chủ nhiệm

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 10B03



1 Hoàng Khánh Hưng 31/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Nùng

2 Nguyễn Tấn Nhân 29/09/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh

3 Lê Anh Hoàng 04/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

4 H Luer Niê 28/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

5 Vi Thanh Xuyên 22/03/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

6 Lại Quang Đô 21/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

7 Nguyễn Thị Bảo Trân 21/07/2008 An Khê - Gia Lai Nữ Kinh

8 Ngô Cao Hoài Thương 11/07/2008 Quận I, TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh

9 Lâm Tâm Như 14/10/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

10 Trần Thị Bảo Trâm 18/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

11 H Tiểu Trúc Kbuôr 16/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê

12 Trần Phạm Kiều Linh 16/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

13 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 23/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

14 H Ra Hap Byă 11/02/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê

15 Nông Thị Minh Phương 15/05/2008 Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Nùng

16 Lục Thị Kim Tuyết 06/01/2008 Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Nùng

17 H Siza Niê 15/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê

18 Trịnh Ngọc Vy Thảo 06/02/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

19 Hồ Đăng Vũ 05/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

20 H' Saran Ktla 22/04/2008 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Ê-đê

21 Trương Chánh Nhung 09/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Hoa

22 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/02/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh

23 Cao Thị Ánh Dung 08/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

24 H' Lu-y Bkrông 05/07/2008 EA PHÊ - KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nữ Ê-đê

25 H Kha Li Niê 17/07/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê

26 Triệu Kim Lục 11/08/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nam Nùng

27 Lộc Thị Kim Anh 18/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

28 Chu Văn Quốc 15/04/2008 Krông Buk, Đăk Lăk Nam Nùng

29 Trần Thái Ánh Chi 20/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

30 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 14/05/2008 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nữ Kinh

31 Nông Thị Thùy Trang 28/01/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

32 H Riwis Ayũn 01/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

33 Lương Thị Nhung 28/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng

34 Hoàng Thị Kiều Ly 16/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Tày

35 Mông Thế Đạt 16/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Tày

36 Tô Thị Thu Hiền 12/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày

37 Đặng Phúc Long 12/06/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Dao

38 Lê Nguyễn Hùng Anh 03/08/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

39 Phan Chí Bảo 11/07/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh

40 Hồ Trọng Dũng 07/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh

41 Huỳnh Lê Phúc 13/11/2008 Quận 6 -Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

42 Vũ Cao Nguyên 19/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

43 Võ Ý Thức 20/11/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

Đặng Thị Mênh

(0973240626)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

Tổ hợp môn học lựa chọn: Địa lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Vật lí - Công nghệ (Thiết kế và công nghệ) (XH2)

Chuyên đề học tập: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 10B02

Giáo viên chủ nhiệm



1 Phùng Thị Phương Uyên 29/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng

2 Chu Gia Nghĩa 16/11/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

3 Huỳnh Văn Mạnh 18/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

4 Nông Thị Kim Anh 27/08/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Tày

5 Vũ Cẩm Tú 27/10/2008 Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh

6 Trương Thị Thủy Tiên 01/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

7 H Gia Hân Byă 25/05/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê

8 Bùi Thị Trâm 09/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

9 Y Nhuyl Niê 21/01/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Ê-đê

10 Bùi Thị Kim Anh 28/07/2008 Eaphê -Krông Pắc -Đắk Lắk Nữ Kinh

11 Nông Thị Kim Loan 11/10/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Nùng

12 Hoàng Thị Phương Trang 09/09/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

13 Vi Văn Tuấn 24/10/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

14 Nông Văn Khánh 04/01/2008 EA PHÊ-KRÔNG PĂC - ĐĂK LĂK Nam Nùng

15 Đoàn Thị Yến Nhi 17/07/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Kinh

16 Tô Thị Minh Thư 15/12/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

17 H Rin Ayũn 05/05/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

18 Đàm Thị Thu Trang 16/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Tày

19 Hoàng Kim Chi 25/04/2008 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Nùng

20 H' Tuyến Ayũn 03/04/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Ê-đê

21 Bùi Quỳnh Yến Nhi 20/09/2008 XÃ EA PHÊ - KRÔNG PẮC - ĐẮK LẮK Nữ Kinh

22 Hoàng Thị Thu Mai 13/10/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

23 Lương Thị Bé 20/05/2008 Krông Buk, Đắk Lắk Nữ Nùng

24 Vy Văn Quân 18/04/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng

25 Lương Thị Phiếu 07/01/2008 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Nùng

26 H La San Bkrông 22/08/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Ê-đê

27 H Mô Li Kbuôr 06/01/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê

28 La Gia Luân 13/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

29 H Kiôn Ksơr 01/01/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê

30 Lăng Thanh Tùng 30/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Nùng

31 H Duny Bkrông 01/09/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Ê-đê

32 Luân Thị Kim Đan 11/10/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng

33 Lê Thị Thảo Uyên 27/10/2008 Eaphê - Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

34 Đàm Tuấn Tú 21/12/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Tày

35 Chu Văn Hậu 13/08/2008 Krông Buk, Đắk Lắk Nam Nùng

36 Võ Ngọc Thanh Xuân 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

37 Hoàng Hồng Bảo Ly 25/10/2008 Ea Phê, KrôngPăc, ĐắkLắk Nữ Nùng

38 Nguyễn Thị Thu Huệ 26/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

39 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/12/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

40 Đỗ Thành Long 23/01/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh

41 Nguyễn Thị Thuỳ 24/09/2008 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh

42 Huỳnh Thị Ngọc Uyên 09/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh

43 Y Djoc Niê 01/04/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Ê-đê

44 Võ Thanh Phong Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Đã có tờ trình

45 Quang Trần Mai Trinh Học lại

Lương Văn Hiếu

(0984478641)

Danh sách này có …. học sinh

Krông Pắc, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Tổ hợp môn học lựa chọn: Địa lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Sinh học- Công nghệ (Trồng trọt) (XH3)

Chuyên đề học tập: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp: 10B01

Giáo viên chủ nhiệm



431 Vũ Hoàng Nguyên

432 Hồ Thị Trúc

433 Y Ma Kô Kbuôr

434 Nguyễn Võ Hồng Ngọc

435 Nguyễn Văn Sang

436 H Thuộc Linh Kbuôr

11 H Thư Niê

10 Y Dương Niê

4 Bùi Đức Đạt

426 Phạm Minh Huy 24/09/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh

424 Châu Huyền Thảo Vy 23/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày


